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I- PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 14 điểm) 

Câu 1. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ 

trình cho đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm nào? 

 A. Năm 2040. B. Năm 2030. C. Năm 2035. D. Năm 2025. 

Câu 2. Công ty H có trụ sở tại xã T của huyện N, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm gia đình trên 

địa bàn với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là buôn bán, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Lương cao, 

thời gian làm thêm giờ nhiều, nên một số gia đình có con học cấp hai đã tranh thủ tháng hè xin cho con vào 

làm ở đó từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Từ năm 2018 đến năm 2020, công ty đã bán gần 67 triệu viên gạch ra 

thị trường nhưng công ty này chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng một nửa số lượng trên, trốn nghĩa vụ nộp thuế 

giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp. Công ty H đã vi phạm nội dung bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới 

đây? 

 A. Hôn nhân và gia đình. B. Lao động và kinh doanh. 

 C. Kinh doanh. D. Lao động. 

Câu 3. Phát hiện A đang bẻ khóa để lấy trộm xe máy, công an viên B đã xông vào bắt giữ rồi đưa người và 

tang vật về trụ sở công an phường. Vì A kháng cự quyết liệt, anh B đã buông lời nhục mạ và đánh gãy tay. 

Trong trường hợp này, anh B đã không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Bất khả xâm phạm về bí mật đời tư. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

 C. Được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. D. Được bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

Câu 4. Anh K nghi ngờ gia đình ông Q tàng trữ ma túy nên đã báo với công an xã X. Do vội đi công tác, 

anh T phó công an xã yêu cầu anh S công an viên và anh Y trưởng thôn đến khám xét nhà ông Q. Vì cố tình 

ngăn cản, ông Q bị anh S và anh Y cùng khống chế rồi giải ông về giam giữ tại trụ sở công an xã. Hai ngày 

sau, khi anh T trở về thì ông Q mới được trả lại tự do. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể của công dân? 

 A. Anh T, anh S và anh K. B. Anh T và anh S. 

 C. Anh Y, anh T và anh S. D. Anh S và anh Y. 

Câu 5. Trong sản xuất và tiêu dùng, các chủ thể đều quan tâm đến yếu tố nào của hàng hóa? 

 A. Giá cả. B. Thu nhập. 

 C. Khả năng sản xuất. D. Chi phí sản xuất. 

Câu 6. Cháu N học lớp 5 có sang nhà hàng xóm chơi cùng với con nhà hàng xóm. Do nhà hàng xóm sơ ý 

nên con nhà hàng xóm lấy vòng vàng (2,5 chỉ) ra chơi, lúc đó cháu N chơi cùng. Sau khi chơi xong thì cháu 

N thấy vòng đẹp nên đã lấy trộm bỏ vào túi mang về. Cháu N không về nhà mà lại sang nhà 1 số bạn khác 

chơi và đã làm mất cái vòng đó. Khi nhà hàng xóm về thì không thấy vòng vàng đâu, hỏi cậu con trai thì 

cậu kể là lấy ra chơi và có mặt cháu N. Sau đó nhà hàng xóm hỏi thì cháu N có nhận là có mang cái vòng 

màu vàng về và đã làm mất. Trong trường hợp này, việc bồi thường thiệt hại được giải quyết như thế nào? 

 A. Không ai phải bồi thường vì cháu N còn nhỏ. B. Trường học cháu N phải bồi thường. 

 C. Bố mẹ cháu N phải bồi thường.   D. Cháu N phải bồi thường sau khi có thu nhập. 

Câu 7. Trường hợp nào người bị bắt khẩn cấp phải được trả tự do ngay? 

 A. Để cứu một con tin đang bị đe dọa 

 B. Người đó bị oan. 

 C. Quyết định bắt người không được Viện kiểm sát phê chuẩn. 

 D. Người đó bị ốm phải đưa đi cấp cứu. 

Câu 8. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP người ngồi sau có thể không đội mũ bảo hiểm mà không bị xử lí 

vi phạm hành chính trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật B. Người già. 
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 C. Phụ nữ có thai.     D. Trẻ em dưới 7 tuổi. 

Câu 9. Anh N có lệnh gọi nhập ngũ nhưng do không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự nên gần đến ngày 

nhập ngũ, anh N đã trốn vào miền Nam ở nhờ nhà người thân. Theo quy định của pháp luật, anh N phải chịu 

trách nhiệm pháp lí nào sau đây? 

 A. Trách nhiệm hình sự. B. Trách nhiệm kỉ luật. 

 C. Trách nhiệm hành chính. D. Trách nhiệm dân sự. 

Câu 10. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình 

phạt do bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định đối với tội ấy là trên 7 năm tù đến 15 năm tù là loại 

tội phạm nào sau đây? 

 A. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. B. Tội phạm rất nghiêm trọng. 

 C. Tội phạm ít nghiêm trọng. D. Tội phạm nghiêm trọng. 

Câu 11. Các văn bản quy phạm pháp luật theo thứ tự từ cao xuống thấp là 

 A. Hiến pháp, Nghị quyết của Quốc hội, Lệnh của Chủ tịch nước, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

 B. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hiến pháp, Nghị quyết của Quốc hội, Lệnh của Chủ tịch nước 

 C. Nghị quyết của Quốc hội, Hiến pháp, Lệnh của Chủ tịch nước, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

 D. Hiến pháp, Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Lệnh của Chủ tịch nước 

Câu 12. Một người điều khiển xe moto hai bánh, xe gắn máy chở theo hai người, sẽ không vi phạm pháp 

luật khi hai người được chở ít nhất một trẻ em ở độ tuổi nào dưới đây? 

 A. Dưới 6 tuổi. B. Dưới 12 tuổi. C. Dưới 14 tuổi. D. Dưới 7 tuổi. 

Câu 13. Nghi ngờ vợ mình truyền đạo trái phép ở nhà ông S, anh K tự ý xông vào nhà ông S để tìm. Hành 

vi của anh K đã xâm phạm 

 A. quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

 B. quyền tự do đi lại. 

 C. quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. 

 D. quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. 

Câu 14. Để kỷ niệm năm cuối cùng của thời học sinh, Q và bạn bè chung tiền mua thuốc lắc để thử cảm 

giác mạnh. Trong lúc cả nhóm đang chơi thì bị công an kiểm tra và bắt tất cả về đồn. Q và các bạn phải chịu 

trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

 A. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính.  B. Trách nhiệm hình sự. 

 C. Trách nhiệm dân sự.     D. Trách nhiệm hành chính. 

Câu 15. Ngạn ngữ xưa có câu: “Pháp bất vị thân”. Quy tắc này được nâng lên thành quy phạm pháp luật 

tại điều 16, Hiến pháp 2013 có nghĩa là 

 A. mọi người đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. 

B. mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. 

 C. mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. 

 D. mọi công dân đều có quyền sống. 

Câu 16. Theo quy định của pháp luật,danh sách cử tri được niêm iết chậm nhất trước ngày bầu cử là 

 A. 40 ngày. B. 60 ngày. C. 30 ngày. D. 20 ngày. 

Câu 17. Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử? 

 A. Vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa 

 B. Vì hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử. 

 C. Vì hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịch sử phát triển loài người. 

 D. Vì hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài 

người. 

Câu 18. Bức xúc vì chồng là anh K đi ngoại tình, chị V đã đăng đoạn video quay cảnh anh và chị Q trong 

khách sạn lên mạng xã hội. Anh K biết được đã đánh và bắt chị V phải gỡ bỏ đoạn video đó. Tức giận khi 

con dâu có hành vi làm ảnh hưởng tới nhân phẩm, danh dự của con trai, mẹ chồng chị V là bà S đã lăng mạ, 

sỉ nhục và đuổi chị ra khỏi nhà. Quá căng thẳng và mệt mỏi, chị V bị tai nạn khi đang điều khiển xe khiến 

chị phải nhập viện điều trị dài ngày. Thương con, bà P mẹ chị V sang nhà thông gia mắng chửi bà S. Những 
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ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Chị V, bà P, chị Q và bà S. B. Anh K, chị Q và chị V. 

 C. Anh K, chị Q, bà S và bà P. D. Anh K, chị V và bà S. 

Câu 19. Nam thanh niên tên T điều khiển xe mô tô chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường. Người này 

đột ngột quay xe sang đường, hai nữ sinh đang đi trên xe đạp điện ngay phía sau không xử lý kịp đã tông 

trúng đuôi xe. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã ra đường. Một phụ nữ điều khiển xe mô tô ngay sau 

đó xử lý không kịp cũng lao vào hiện trường vụ tai nạn và văng xa vài mét. Sau khi xảy ra vụ việc, nam 

thanh niên không giúp đỡ người bị nạn mà lao thẳng tới chỗ nữ sinh điều khiển xe đạp điện, đạp thẳng vào 

mặt, đấm, đá túi bụi. Đối tượng còn rút trong người ra một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người nữ sinh 

này. Hành vi của T là vi phạm pháp luật gì? 

 A. Hành chính và dân sự. B. Hành chính và hình sự. 

 C. Hình sự và kỉ luật. D. Hình sự và dân sự. 

Câu 20. Người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử là 

 A. bị can. B. bị cáo. 

 C. người có tội. D. người vi phạm pháp luật. 

Câu 21. Gia đình Y kinh doanh chuyên về các ngành nghề thủ công mỹ nghệ. Lao động chủ yếu của gia 

đình Y là dưới 15 tuổi. Do nhu cầu công việc nên Y muốn tìm người phụ giúp, trả công xứng đáng. Thương 

cháu N mới 13 tuổi đã bị bố bắt ép khai thác than kiếm sống, chị D giới thiệu N làm việc cho Y. Những ai 

không thực hiện đúng quyền bình đẳng trong lao động? 

 A. Gia đình Y, chị D B. Gia đình Y, cháu N, chị D 

 C. Bố của N, gia đình Y và chị D D. Bố của N. 

Câu 22. Chỉ người sở hữu tài sản mới có quyền nào sau đây đối với tài sản của mình? 

 A. Định đoạt. B. Cho thuê. C. Chiếm hữu. D. Sử dụng. 

Câu 23. Xuất phát từ yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, năm 2012 Quốc hội nước ta đã ban hành 

Luật Biển Việt Nam đã được áp dụng trong thực tiễn. Yêu cầu ban hành Luật Biển Việt Nam cho thấy pháp 

luật bắt nguồn từ 

 A. mục đích bảo vệ tổ quốc    B. thực tiễn đời sống xã hội. 

 C. kinh nghiệm của các nước trên biển Đông. D. lợi ích của cán bộ, chiến sĩ hải quân. 

Câu 24. T và H đang lấy trộm xe máy thì bị anh Q và anh K là hai cảnh sát khu vực phát hiện và truy bắt 

nhưng chỉ bắt được T còn H chạy thoát. Ngày hôm sau, khi anh Q đi làm nhìn thấy H đang đi trên đường, 

ngay lập tức anh Q đã bắt H, đưa về công an phường giải quyết. Việc anh Q bắt giữ H là thực hiện quyền 

bắt người trong trường hợp nào sau đây? 

 A. Phạm tội quả tang. B. Khẩn cấp. 

 C. Trái pháp luật. D. Đang bị truy nã. 

Câu 25. Trong bài thơ "Bài ca vỡ đất" nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết: "Bàn tay làm nên tất cả Có sức 

người sỏi đá cũng thành cơm" Theo em “sỏi đá” mà nhà thơ nhắc đến là yếu tố nào sau đây? 

 A. Sản phẩm lao động. B. Công cụ lao động. 

 C. Đối tượng lao động. D. Tư liệu lao động. 

Câu 26. Bố mẹ chị L là người dân tộc Mường nên khai sinh chị là dân tộc Mường. Nay chị L quen anh V 

và muốn tiến đến hôn nhân nhưng bố mẹ anh V yêu cầu chị L phải đổi sang dân tộc Kinh mới cho kết hôn. 

Chị L đến UBND phường làm thủ tục xác định lại dân tộc nhưng cán bộ phường là anh S cho rằng chị L 

không có quyền đổi sang dân tộc Kinh. Những ai vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc? 

 A. Bố mẹ anh V. B. Bố mẹ anh V, chị L. 

 C. Chị L, anh S. D. Gia đình anh V, anh S. 

Câu 27. Để có đủ số hàng giao đúng hẹn cho Công ty của anh M theo hợp đồng đã ký kết, ông N đã bất 

chấp điều khoản quy định về chất lượng sản phẩm trong hợp đồng đó bằng cách hợp tác với anh P làm hàng 

giả số lượng lớn nhằm thu lời bất chính. Biết được việc này, vợ anh P là chị X liền tìm cách can ngăn chồng 

chấm dứt làm hàng giả và dọa sẽ tố cáo ông N ra công an. Để bảo vệ công việc làm ăn của chồng mình, bà 

E vợ ông N đã thuê anh G và H chặn đánh và gây thương tích 10% cho chị X. Những ai dưới đây đã vi 
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phạm pháp luật hình sự? 

 A. Ông N, anh M và anh H. 

 B. Vợ chồng ông N, anh P, anh G và anh H. 

 C. Bà E, chị X, anh G và anh H. 

 D. Anh K, anh G, chị X và anh H. 

Câu 28. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm 

trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự thì áp dụng biện pháp xử lý hành chính là 

 A. đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc B. đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 

 C. giáo dục tại xã, phường, thị trấn. D. đưa vào trường giáo dưỡng. 

Câu 29. A là điều dưỡng của bệnh viện X. Vào ca trực của mình A tự ý bỏ ra ngoài khu vực bệnh viện để 

làm việc riêng. Đúng lúc đó bệnh nhân C đột ngột phát sốt và lên cơn co giật nên người nhà đi tìm nhân 

viên y tế trực để báo tình hình bệnh nhân C nhưng không thấy ai. Một lát sau thì bác sĩ Z cùng nhân viên y 

tế S đến thấy vậy liền cấp cứu nhưng bệnh nhân C đã tử vong. Bức xúc người nhà bệnh nhân C đã chửi 

mắng xúc phạm nhân viên y tế S và bác sĩ Z. Những ai dưới đây không vi phạm kỷ luật? 

 A. Bác sĩ Z, nhân viên y tế S và điều dưỡng A 

 B. Điều dưỡng A, bệnh nhân C và người nhà bệnh nhân C 

 C. Bác sĩ Z, nhân viên y tế S, bệnh nhân C và người nhà bệnh nhân C 

 D. Bác sĩ Z, nhân viên y tế S, bệnh nhân C và điều dưỡng A 

Câu 30. Trong giờ học ở lớp 12G, biết U và V (đang yêu nhau) có những cử chỉ thân thiết quá mức nên K 

đã dùng điện thoại lén quay lại và đăng trong nhóm kín của mình để mua vui. Q học lớp 12E là thành viên 

trong nhóm của K đã sao chép clip đó và đăng lên trang cá nhân với những lời lẽ chế giễu thô tục và kêu 

gọi bạn bè chia sẻ. X và Y (học cùng lớp với V) thấy bài viết của Q cũng rất bức xúc đã báo cho V biết sự 

việc, V vô cùng tức giận đã viết lời xúc phạm gửi cho Q trên zalo, sau đó bàn với X và Y sẽ đánh Q trả thù. 

Tuy nhiên U đã khuyên được V từ bỏ ý định đánh Q và báo cho giáo viên chủ nhiệm biết việc làm của Q. 

Còn X và Y, sau khi tan học vẫn ra ngoài cổng trường chặn đánh Q. Trong tình huống này ai là người vi 

phạm quyền được pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm của công dân? 

 A. U, V, X và Y. B. V, K và Q. C. U, V, K và Q. D. K, Q, X và Y. 

Câu 31. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động tự 

ý bỏ việc mà không có lí do chính đáng từ mấy ngày làm việc liên tục trở lên? 

 A. 7 ngày. B. 4 ngày. C. 5 ngày. D. 6 ngày. 

Câu 32. Kỳ nghỉ hè năm nay A tham gia vào tua tham quan Hà Nội – Đà Nẵng – Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vậy A đã tiêu dùng hàng hoá ở dạng nào sau đây? 

 A. Dịch vụ. B. Dạng vật thể. C. Hữu hình. D. Không xác định. 

Câu 33. Bà M chuyển quyền quản lí doanh nghiệp cho con trai theo đúng quy định của pháp luật nhưng bị 

cơ quan chức năng từ chối. Bà M và con cần dựa vào quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây để bảo 

vệ lợi ích hợp pháp của mình? 

 A. Lao động. B. Đầu tư. C. Kinh doanh. D. Gia đình. 

Câu 34. Anh H và chị C có mâu thuẫn trong việc anh H nợ tiền chị C mà chưa trả. Khi chị C đến nhà đòi 

vì có những lời lẽ xúc phạm nên H đã lấy dao chém C bị thương (mức thương tích 8%). Hành vi của H phải 

chịu trách nhiệm pháp lí 

 A. dân sự. B. hình sự. C. kỉ luật. D. hành chính. 

Câu 35. Chị K bán hàng giầy dép online trên mạng, thấy người mua nhiều nên chị nâng giá bằng cách thông 

báo với mọi người rằng do chị phải nhập với giá cao hơn trước,. Chị K đã thực hiện biểu hiện nào của quan 

hệ cung – cầu? 

 A. Cung – cầu tác động lẫn nhau.   B. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

 C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu. D. Vai trò của quan hệ cung – cầu. 

Câu 36. Chị H vừa mua chiếc áo khoác và khoe với bạn rằng áo có chất liệu bền, màu sắc đẹp phù hợp với 

lứa tuổi, chắc người tạo ra nó có tính thẩm mỹ cao. Vậy nhận xét của chị H về chiếc áo trên của mình đã 

thể hiện thuộc tính của hàng hoá nào sau đây? 
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 A. Giá cả. B. Giá trị. C. Lượng giá trị. D. Giá trị sử dụng. 

Câu 37. Phát hiện anh M lấy trộm xe máy, anh T và anh K đã bắt trói rồi giải anh M đi khắp làng để cho 

mọi người cùng biết. Nhằm gây sức ép để anh mình được thả, anh V là em trai của anh M đe dọa đốt nhà 

anh T. Anh P là sinh viên đi ngang qua đã ghi hình toàn bộ sự việc rồi đưa lên mạng xã hội khiến gia đình 

anh M rất xấu hổ. Những ai dưới đây vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền 

được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phầm của công dân? 

 A. Anh M, anh T và anh K. B. Anh M và anh V. 

 C. Anh T và anh K. D. Anh T, anh K và anh P. 

Câu 38. Theo quy định của pháp luật, thời gian lao động của người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không 

quá bao nhiêu giờ trên tuần? 

 A. 40 giờ. B. 42 giờ. C. 20 giờ. D. 35 giờ. 

Câu 39. Ông T đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội về việc tăng cường quản lí hoạt động gây mất an ninh 

trên mạng xã hội. Ông T đã thực hiện quyền nào sau đây? 

 A. Xây dựng bộ máy nhà nước B. Tham gia quản lí nhà nước 

 C. Tự do ngôn luận. D. Tham gia ban hành pháp luật. 

Câu 40. Tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình 

phạt do bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định đối với tội ấy là trên 7 năm tù đến 15 năm tù là loại 

tội phạm nào sau đây? 

 A. Tội phạm ít nghiêm trọng. B. Tội phạm rất nghiêm trọng. 

 C. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. D. Tội phạm nghiêm trọng. 
 

II- PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm ) 

Câu 1 (3 điểm) 

 Tình huống:  Chị H và chị M đi ăn tại một quán nướng do T làm chủ quán. Tại đây, chị H phát hiện trong món ăn 

có sán nên đã chụp ảnh, quay video và gọi nhân viên yêu cầu gặp người quản lý quán để  giải quyết nhưng không 

được. Do bức xúc, chị H đăng video, hình ảnh món ăn có sán lên mạng xã hội. Sau đó một ngày, khi biết T đang tìm 

mình “nói chuyện”, chị H tự gỡ bài trên facebook và nhờ bạn đưa đến quán để gặp T. Khi chị H đến quán này, T 

dùng tay tát một cái vào mặt chị H. Sau đó, T lấy ghế ngồi giữa quán bắt chị H quỳ gối, liên tục chửi bới, lăng mạ, 

đe doạ nạn nhân, rồi chụp ảnh và đăng lên mạng trước sự chứng kiến của nhiều người. Toàn bộ quá trình được V 

(nhân viên của quán) dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội.  

  Câu hỏi:  
   1. Hành vi của T và V đã xâm phạm đến quyền cơ bản nào của công dân? Hành vi này  phải chịu trách nhiệm pháp 

lí gì? 

  2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy trình bày nội dung quyền trên?  

Câu 2 (3 điểm) 

  Sự gia tăng chóng mặt của bạo lực học đường phần nào phản ánh sự xuống cấp nghiêm trọng của các giá trị đạo 

đức xã hội. Đã đến lúc phải nói không với bạo lực học đường và phục hồi các giá trị tích cực trong môi trường sư 

phạm. 

  Câu hỏi: 

   1. Theo em, hiện tượng bạo lực học đường có được coi là hành vi vi phạm pháp luật không? Vì sao? 

   2. Là học sinh THPT em cần phải làm gì để hạn chế việc bạo lực học đường và phục hồi các giá trị tích cực trong 

môi trường sư phạm? 

---------- HẾT ---------- 

 

 (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

 

Giám thị 1: (Họ tên và chữ kí)…………………………………………………………….. 

Giám thị 2: (Họ tên và chữ kí)…………………………………………………………….. 
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ĐÁP ÁN 

Ma de Cau hoi Dap an 

121 1 C 

121 2 B 

121 3 B 

121 4 D 

121 5 A 

121 6 C 

121 7 C 

121 8 A 

121 9 C 

121 10 B 

121 11 A 

121 12 C 

121 13 A 

121 14 D 

121 15 C 

121 16 A 

121 17 A 

121 18 D 

121 19 B 

121 20 B 

121 21 D 

121 22 A 

121 23 B 

121 24 B 

121 25 C 

121 26 A 

121 27 B 

121 28 C 

121 29 C 

121 30 B 

121 31 C 

121 32 A 

121 33 C 

121 34 B 

121 35 B 

121 36 D 

121 37 C 

121 38 A 

121 39 C 

121 40 B 
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---------------- 

Câu 1 

 

Ý Nội dung cần đạt Điểm Ghi chú 

 

 

1 

- T và V đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân. 

+ T đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân:… 

+ V đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự 

và nhân phẩm của công dân:… 

- Hành vi của T và V phải chịu trách nhiệm hình sự và trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại. 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

HS phải chỉ ra 

được hành vi 

VP 

2 Công dân có quyền được bảo đảm an tòan về tính mạng, sức 

khỏe, được bảo vệ danh dự và nhân phẩm; không ai được xâm 

phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của 

người khác 

Có nghĩa là: 

- Thứ nhất: Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe 

của người khác. Đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung 

hãn, côn đồ, đánh người gây thương tích, làm tổn hại cho sức 

khỏe của người khác. 

- Thứ hai. Không ai được xâm phạm đến danh dự và nhân 

phẩm của người khác. Không bịa đặt điều xấu, tung tin ,nói 

xấu để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự của người khác 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

Câu 2 

 

Ý Nội dung cần đạt Điểm Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Khái niệm bạo lực học đường: Là những hành vi thô bạo, ngang 

ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác 

gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong 

phạm vi trường học. 

0,25  

Biểu hiện bạo lực học đường: Các hành vi bạo lực về thể chất, 

gồm đánh nhau giữa các học sinh hoặc các hình phạt thể chất 

của nhà trường; bạo lực tinh thần, bao gồm cả việc tấn công 

bằng lời nói; bạo lực tình dục, bao gồm hiếp dâm và quấy rối 

tình dục; các dạng bắt nạt bạn học; và mang vũ khí đến trường. 

0,25  

Hiện tượng bạo lực học đường là hành vi vi phạm pháp luật vì 

xâm phạm đến các quyền tự do cơ bản của công dân 

0,1đ  

Vi phạm pháp luật 

+ Hành vi trái pháp luật. 

+ Có lỗi. 

+ Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

+ Xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

0,4đ HS trả lời 

đúng mỗi dấu 

“+” được 

0,1đ. 

2 Thực trạng bạo lực học đường hiện nay 0,5đ HS trả lời 

đúng mỗi dấu 
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+ Do mâu thuẫn cá nhân, bất đồng quan điểm, tại một số trường 

học, học sinh nam và nữ đánh nhau bằng tay, chân trong lớp ở 

các giờ ra chơi và các nhà vệ sinh. 

+ Học sinh mang các vũ khí đến trường, lớp và giấu kín vào ô 

hoặc cặp để giải quyết mâu thuẫn và gây nguy hiểm đến tính 

mạng như: dao, kiếm, súng, gậy… 

+ Có một số học sinh có lời nói thô tục, xúc phạm thầy cô, bạn 

bè gây chấn động tâm lí. 

+ Có hiện tượng học sinh bị người ngoài hiếp dâm, quấy rối tình 

dục, thậm chí có những trường hợp người hại học sinh chính là 

người dạy các em học sinh đó. 

+ Bạo lực học đường giữa thầy và trò: học sinh đánh thầy giáo, 

giáo viên đánh học sinh… 

+ Học sinh đăng các clip, video về bạo lực học đường phát tán 

trên mạng Internet. 

……………… 

“+” được 

0,1đ. 

Nguyên nhân bạo lực học đường 

+ Xuất phát từ học sinh: Học sinh học theo những trào lưu xấu, 

cái tôi cá nhân cao, dễ bị lôi kéo và dụ dỗ, thiếu hụt kỹ năng 

sống. 

+ Xuất phát từ gia đình: Cha mẹ chưa thật sự quan tâm đúng 

mức tới con cái, thậm chí có những ca mẹ bạo hành con cái. 

+ Xuất phát từ nhà trường: Nhà trường chưa chú trọng đến việc 

giáo dục kĩ năng sống, thường đặt nặng về học văn hóa. 

+ Xuất phát từ xã hội: Ảnh hưởng tiêu cực của những phim ảnh, 

clip phát tán trên mạng về các vụ bạo lực học đường. 

+ Xuất phát từ các trào lưu tiêu cực trên mạng xã hội. 

0,5đ HS trả lời 

đúng mỗi dấu 

“+” được 

0,1đ. 

Hậu quả 

+ Đối với người bị bạo lực: Gây ra chấn động tâm sinh lí, bị tổn 

thương về thể xác và tinh thần. 

+ Đối với người bạo lực: Tạo nên những trào lưu không lành 

mạnh, dụ dỗ lứa tuổi học sinh tham gia. 

0,2đ HS trả lời 

đúng mỗi dấu 

“+” được 

0,1đ. 

Giải pháp 

+ Về phía nhà nước: Ngăn chặn và xử phạt nặng các cá nhân, 

tổ chức phát tán các video, clip có nội dung không lành mạnh, 

không đúng sự thật trên mạng xã hội. 

+ Về phía người bạo hành: Cần có những biện pháp mạnh tay, 

xử phạt theo quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe và ngăn 

chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 

+ Về phía người bị bạo hành: Chủ động trang bị các kỹ năng 

sống cho bản thân, đồng thời, báo ngay với gia đình để kịp thời 

xử lí. 

+ Về phía nhà trường: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về bạo 

lực học đường và đưa ra hình thức xử phạt nghiêm minh, quy 

chế chặt chẽ trong việc xử phạt các hành vi vi phạm. Kết hợp 

giáo dục nhà trường với giáo dục tại gia đình. 

+ Về phía gia đình: Thường xuyên quan tâm đến tâm sinh lý 

của con và đưa ra những lời khuyên khi con cần trong cuộc 

sống. 

0,5đ HS trả lời 

đúng mỗi dấu 

“+” được 

0,1đ. 
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Liên hệ bản thân 

+ Là học sinh em cần có thái độ vui vẻ, hòa đồng, sẻ chia và 

giúp đỡ các bạn trong lớp. 

+ Lên án và ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường. 

+ Khuyên bảo, giúp đỡ các bạn mắc sai lầm không mặc cảm, tự 

ti, vươn lên vượt qua chính mình. 

0,3đ HS trả lời 

đúng mỗi dấu 

“+” được 

0,1đ. 

 

 

 

 
 


